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1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

Học sinh ôn tập kiến thức bài 11, 12,13
1.2. Kỹ năng: 
HS rèn luyện các kỹ năng: Nhận biết và vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống: Biết được các kiến thức về xã hội. Hiểu được tình hình, mục tiêu, phương hướng của chính sách dân số, việc làm, tài nguyên môi trường, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và  văn hoá.Vận dụng được các kiến thức xã hội vào trong đời sống hàng ngày, liên hệ trách nhiệm của bản thân đối với các vấn đề chung của xã hội.
2. NỘI DUNG

2.1. Các câu hỏi định tính:

2.2. Các câu hỏi định lượng:

2.3. Ma trận

	TT
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	Bài12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
	3
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	3 
	Bài13: Chính sách giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và văn hoá.
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2.4. Câu hỏi và bài tập minh họa:
2.4.1.1 Câu hỏi nhận biết
Câu 1: Nước ta muốn có quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí để phát triển nhanh và bền vững thì phải làm như thế nào?

a. Có chính sách dân số đúng đắn

b. Khuyến khích tăng dân số

c. Giảm nhan việc tăng dân số

d. Phân bố lại dân cư hợp lí

Câu 2:Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào sau đây?

a. Yếu tố thể chất


b. Yếu tố thể chất, trí tuệ và tinh thần

c. Yếu tố trí tuệ


d. Yếu tố thể chất và tinh thần

Câu 3: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số

b. Tiếp tục giảm quy mô dân số

c. Tiếp tục giảm cơ cấu dân cư


d. Tiếp tục tăng chất lượng dân số

Câu 4:Tài nguyên thiên nhiên nước ta rất, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, điều nào thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

a. Khoáng sản phong phú, đất đai màu mỡ, rừng có nhiều loại quý hiếm

b. Biển rộng lớn, phong cảnh đẹp, có nhiều hải sản quý

c. Không khí, ánh sáng và nguồn nước dồi dào


d. Cả a, b, c đúng

Câu 5: Hiện nay tài nguyên đất đang bị xói mòn nghiêm trọng là do đâu?

a. Mưa lũ, hạn hán


b. Thiếu tính toán khi xây dựng các khu kinh tế mới

c. Chặt phá rừng, khai hoang bừa bãi, thiếu tính toán khi xây dựng các khu kinh tế mới

d. Câu a, b đúng

Câu 6: Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là gì?

a. Khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế

b. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng

c. Cải thiện môi trường, tránh xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt để gây hại cho môi trường

d. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phất triển kinh tế - xã hội bền vững.

Câu 7: Vì sao sự nghiệp giáo dục – đào taọ nước ta được coi là quốc sách hàng đầu?

a. Có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, truyền bá văn minh

b. Là điều kiện để phát huy nguồn lực

c. Là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy CNH – HĐH

d. Là điều kiện quan tronhj để phát triển đất nước

Câu 8: Nhiệm vụ của giáo dục – đào tạo nước ta hiện nay là gì?

a. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc


b. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

c. Phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH đất nước


d. Cả a, b, c đúng

Câu 9: Để phát triển giáo dục đào tạo, nhà nước cần phải có chính sách như thế nào?

a. Nhận thức đúng đắn về vị trí ”quốc sách hàng đầu” của giáp dục và đào tạo

b. Bảo đảm quyền học tập của nhân dân, huy động mọi nguồn lực cho giáo dục

c. Phát triển nhiều hình thức giáo dục, cải tiến nội dung, phương pháp dạy học

d. Cả a, b, c đúng

Câu 10: Muốn nâng cao hiệu quả và chất lượng của giáo dục đào tạo chúng ta phải làm như thế nào?

a. Thực hiện giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy hoc

b. Đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lí

c. Có chính sách đúng đắn trong việc, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài

d. Cả a, b, c đúng

Câu 11: Nước ta muốn thoát khỏi tình trạng kém phát triển, hội nhập có hiệu quả thì giáo dục đào tạo cần phải thực hiện nhiệm vụ như thế nào?

a. Đào tạo được nhiều nhân tài, chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực

b. Đào tạo nhiều nhân tài trong lĩnh vực giáo dục

c. Cần có nhân tài, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học

d. Cần có nhân tài, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ

Câu 12: Làm thế nào để mở rộng quy mô giáo dục – đào tạo nước ta?

a. Dựa trên cơ sở chất lượng, hiệu quả

b. Gắn với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội

c. Cả a, b, c đúng




d. Cả a, b, c đúng

2.4.1.2Thông hiểu:
Câu 1: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?
a. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số  b. Sớm ổn định quy mô và tốc độ gia tăng dân số

c. Sớm ổn định cơ cấu và tốc độ gia tăng dân số
d. Sớm ổn điịnh mức tăng tự nhiên

Câu 2: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Nâng cao hiệu quả của chính sách dân số để phát triển nguồn nhân lực

b. Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực

c. Nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển nguồn nhân lực

d. Nâng cao đời sống nhân dân để phát triển nguồn nhân lực

Câu 3: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là  nước ta là gì?

a. Tập trung giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn

b. Tập trung giải quyết việc là ở cả nông thôn

c. Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị

d. Khuyến khích người lao động làm giàu hợp pháp

Câu 4: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là  nước ta là gì?

a. Giảm tỉ lệ thất nghiệp


b. Tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề

c. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn

d. Giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề

Câu 5: Cách xử lí rác nào sau đây có thể đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất?

a. Đốt và xả khí lên cao


b. Chôn sâu

c. Đổ tập trung vào bãi rác


d. Phân loại và tái chế

Câu 6: Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý với nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững?

a. Phát triển đô thị




b. Phát triển chăn nuôi gia đình

c. Giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ

d. Giáo dục và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ 

Câu 7: Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật, Đảng và nhà nước ta xác định tầm quan trọng của khoa học công nghệ là gì?

a. Động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước

b. Điều kiện để phát triển đất nước

c. Tiền đề để xây dựng đất nước




d. Mục tiêu phát triển của đất nước 

2.4.1.3Vận dụng thấp
Câu 1. Nội dung nào dưới đây thể hiện vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương?

a. Hỗ trợ vốn cho người dân để phát triển sản xuất, kinh doanh.

b. Đầu tư xây dựng các công trình công cộng của huyện.

c.Vận động người dân thu gom rác và để đúng nơi quy định.

d. Đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào trong sản xuất.

Câu 2. Cách xử lí rác nào sau đây có thể đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất?

a. Đổ tập trung vào bãi rác.



b. Đốt và xả khí lên cao.

c. Phân loại và tái chế.



d. Chôn sâu.

Câu 3: Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là gì?

a. Làm cho chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân

b. Đổi mới cơ chế quản lí văn hóa

c. Tập trung vào nhiệm vụ xxaay dựng văn hóa

d. Tạo môi trường cho văn hóa phát triển

Câu 4: Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là gì?

a. Đổi mới cơ chế quản lí văn hóa

b. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc

c. Tập trung vào nhiệm vụ xxaay dựng văn hóa

d. Tạo môi trường cho văn hóa phát triển

Câu 5: Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là gì?

a. Đổi mới cơ chế quản lí văn hóa

b. Tập trung vào nhiệm vụ xxaay dựng văn hóa

c. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

d. Tạo môi trường cho văn hóa phát triển

2.4.1.4 Vận dụng cao:
Câu 1: Làm thế nào để kế thừa và phát huy những di sản, truyền thống văn hóa của dân tộc?

a. Bảo tồn các giá trị chungcuar tất cả các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam

b. Bảo tồn những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam

c. Bảo tồn, phát huy những giá trị chung và nét đẹp riêng của các dân tộc trên đất nước Việt Nam

d. Bảo tồn, phát huy những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam

Câu 2: Làm thế nào để kế thừa và phát huy những di sản, truyền thống văn hóa của dân tộc?

a. Kế thừa, phát huy những giá trị tinh thần, đạo đức, thẩm mỹ, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc

b. Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh của đất nước.

c. Kế thừa, phát huy những giá trị tinh thần, đạo đức, thẩm mỹ, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh của đất nước.

d. Kế thừa, phát huy những giá trị tinh thần, đạo đức, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh của đất nước.

Câu 3: Vì sao phải làm cho thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân?

a. CN Mác Lênin cho chúng ta nhận thức đúng đắn về tự nhiên, xã hội và tư duy để xây dựng xã hội mới, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo CN Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta

b. Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành giá trị tinh thần, tài sản quý báu của dân tộc ta 

c. Cả a, b đúng




d. Cả a, b sai

Câu 4. Gia đình M làm nghề dệt chiếu, M rất tự hào về nghề truyền thống của gia đình nhưng các bạn của M thì tỏ vẻ mỉa mai, cười chê và bảo M không nên theo nghề đó. Trong trường hợp này, M nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?

a. Không quan tâm đến thái độ của các bạn.



b. Vẫn tôn trọng nghề truyền thống của gia đình.

c. Không quan tâm vì đó là chuyện của ba mẹ.

d. Khuyên gia đình chuyển sang làm nghề khác.

2.5 Câu hỏi tự luận
Câu 1: Nêu mục tiêu và phương hướng của chính sách dân số?
Câu 2: Nêu tình hình,mục tiêu, phương hướng của chính sách giải quyết việc làm?
Câu 3: Nêu vai trò, nhiệm vụ và phương hướng của chính sách giáo dục đào tạo?
Câu 4: Nêu vai trò, nhiệm vụ và phương hướng của chính sách khoa học công nghệ?
Câu 5:Nêu  vai trò, nhiệm vụ và phương hướng của chính sách văn hoá?                                                           
 ĐỀ MINH HỌA
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM( 7 điểm)
Câu 1: Nước ta muốn có quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí để phát triển nhanh và bền vững thì phải làm như thế nào?

a. Có chính sách dân số đúng đắn

b. Khuyến khích tăng dân số

c. Giảm nhan việc tăng dân số

d. Phân bố lại dân cư hợp lí

Câu 2:Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào sau đây?

a. Yếu tố thể chất


b. Yếu tố thể chất, trí tuệ và tinh thần

c. Yếu tố trí tuệ


d. Yếu tố thể chất và tinh thần

Câu 3: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số

b. Tiếp tục giảm quy mô dân số

c. Tiếp tục giảm cơ cấu dân cư


d. Tiếp tục tăng chất lượng dân số

Câu 4: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số

b. Sớm ổn định quy mô và tốc độ gia tăng dân số

c. Sớm ổn định cơ cấu và tốc độ gia tăng dân số
d. Sớm ổn điịnh mức tăng tự nhiên

Câu 5: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Nâng cao hiệu quả của chính sách dân số để phát triển nguồn nhân lực

b. Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực

c. Nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển nguồn nhân lực

d. Nâng cao đời sống nhân dân để phát triển nguồn nhân lực

Câu 6: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền

b. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục

c. Làm tốt công tác tuyên truyền


d. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục

Câu 7: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Nâng cao đời sống nhân dân


b. Tăng cường nhận thức, thông tin

c. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân

d. Nâng cao hiểu biết của người dân

Câu 8:Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí
b. Tăng cường công tác tổ chức

c. Tăng cường công tác giáo dục


d. Tăng cường công tác vận động

Câu 9: Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào?

a. Việc là thiếu trầm trọng


b. Việc là là vấn đề không cần quan tâm nhiều

c. Việc làm đã được giải quyết hợp lí
            d. Thiếu việc làm là vấn đề bức xúc ở nông thôn và thành thị

Câu 10: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc lam  nước ta là gì?

a. Phát triển nguồn nhân lực


b. Mở rộng thị trường lao động

c. Phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động

d. Xuất khẩu lao động

Câu 11: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là  nước ta là gì?

a. Tập trung giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn

b. Tập trung giải quyết việc là ở cả nông thôn

c. Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị

d. Khuyến khích người lao động làm giàu hợp pháp

Câu 12: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là  nước ta là gì?

a. Giảm tỉ lệ thất nghiệp



b. Tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề

c. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn


d. Giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề

Câu 13: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì?

a. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ
b. Tập trung giải quyết việc làm

c. Phát triển nguồn nhân lực 


d. Mở rộng thị trường lao động

Câu 14: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì?

a. Tập trung giải quyết việc làm


b. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

c. Phát triển nguồn nhân lực 



d. Mở rộng thị trường lao động

Câu 15: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì?

a. Tập trung giải quyết việc làm



b. Phát triển nguồn nhân lực 





c. Mở rộng thị trường lao động



d. Khuyến khích làm giàu hợp pháp, tự do hành nghề

Câu 16: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì?

a. Tập trung giải quyết việc làm


b. Phát triển nguồn nhân lực 





c. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn


d. Mở rộng thị trường lao động

Câu 17: Nhà nước ta coi chính sách dân số là quốc sách có nghĩa là gì?

a. Tất cả các ngành các cấp phải thực hiện nghiêm chỉnh chính sách dân số

b. Sự phát triển của đất nước có quan hệ chặt chẽ với vấn đề dân số

c. Cả a, b đúng



d. Cả a, b sai

Câu 18: Tài nguyên thiên nhiên thường chia làm mấy loại?

a. Ba loại; không thể phục hồi, có thể phục hồi và vô tận

b. Ba loại: khoáng sản, đất đai, động thực vật

c. Ba loại: không thể phục hồi, có thể phục hồi và khoáng sản.

d. Ba loại: đất đai, động vật, thực vật

Câu 19: Vấn đề nào dưới đây cần tất cả các nước cùng cam kết thực hiện thì mới có thể được giải quyết triệt để?

a. Phát hiện sự sống ngoài vũ trụ

b. Vấn đề dân số trẻ

c. Chống ô nhiễm môi trường

d. Đô thị hóa và việc làm

Câu 20: Cách xử lí rác nào sau đây có thể đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất?

a. Đốt và xả khí lên cao


b. Chôn sâu

c. Đổ tập trung vào bãi rác


d. Phân loại và tái chế

Câu 21: Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý với nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững?

a. Phát triển đô thị




b. Phát triển chăn nuôi gia đình

c. Giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ

d. Giáo dục và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ 

Câu 22:Tài nguyên thiên nhiên nước ta rất, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, điều nào thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

a. Khoáng sản phong phú, đất đai màu mỡ, rừng có nhiều loại quý hiếm

b. Biển rộng lớn, phong cảnh đẹp, có nhiều hải sản quý

c. Không khí, ánh sáng và nguồn nước dồi dào


d. Cả a, b, c đúng

Câu 23: Hiện nay tài nguyên đất đang bị xói mòn nghiêm trọng là do đâu?

a. Mưa lũ, hạn hán


b. Thiếu tính toán khi xây dựng các khu kinh tế mới

c. Chặt phá rừng, khai hoang bừa bãi, thiếu tính toán khi xây dựng các khu kinh tế mới

d. Câu a, b đúng

Câu 24: Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là gì?

a. Khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế

b. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng

c. Cải thiện môi trường, tránh xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt để gây hại cho môi trường

d. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phất triển kinh tế - xã hội bền vững.

Câu 25: Vì sao sự nghiệp giáo dục – đào taọ nước ta được coi là quốc sách hàng đầu?

a. Có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, truyền bá văn minh

b. Là điều kiện để phát huy nguồn lực

c. Là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy CNH – HĐH

d. Là điều kiện quan tronhj để phát triển đất nước

Câu 26: Nhiệm vụ của giáo dục – đào tạo nước ta hiện nay là gì?

a. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

b. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

c. Phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH đất nước

d. Cả a, b, c đúng

Câu 27. Gia đình M làm nghề dệt chiếu, M rất tự hào về nghề truyền thống của gia đình nhưng các bạn của M thì tỏ vẻ mỉa mai, cười chê và bảo M không nên theo nghề đó. Trong trường hợp này, M nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?

a. Không quan tâm đến thái độ của các bạn.



b. Vẫn tôn trọng nghề truyền thống của gia đình.

c. Không quan tâm vì đó là chuyện của ba mẹ.

d. Khuyên gia đình chuyển sang làm nghề khác.

Câu 28. Khi đi chơi công viên, em nhìn thấy một nhóm bạn xả rác bừa bãi, em sẽ chọn cách giải quyết nào sau đây nhằm thể hiện trách nhiệm của một công dân?

a. Không can thiệp, vì đó là việc làm bình thường.

b. Nhắc nhở và góp ý họ phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

c. Chụp ảnh và bêu xấu họ trên facebook.

d. Quát mắng cho họ sợ để họ ra khỏi công viên.

II. PHẦN TỰ LUẬN( 3 điểm)
Câu 1 ( 1 điểm):  Nêu phương hướng của chính sách dân số? 
Câu 2 ( 1điểm):  nêu phương hướng của chính sách tài nguyên và môi trường?
Câu 3( 1 điểm): Nêu nhiệm vụ của chính sách giáo dục đào tạo?
